
 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ  

NGÀNH HỌC VỤ  

 

QUI ƯỚC XẾP LOẠI/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 

 

Quý Chủng sinh các Lớp thân mến, 

Để cụ thể trong việc xếp loại/đánh giá kết quả học tập; sau khi đã tham khảo cách tính điểm 

của một số Đại Chủng viện, Học viện và một số cơ sở giáo dục1; sau khi đã lắng nghe góp ý 

của quý Anh Em có trách nhiệm đại diện, tôi xin đưa ra bảng mô tả cách tính điểm của Đại 

Chủng viện Thánh Quý, dựa trên thang điểm 20, cùng với các hệ qui chiếu xếp loại tương 

ứng, như sau: 

 

1. THI CUỐI KHOÁ TỪNG MÔN HOẶC ĐIỂM TỔNG KẾT  

1.1. Điểm số và xếp loại 
 

ĐIỂM SỐ XẾP LOẠI 

từ 18.50 đến 20.00 A+ Xuất sắc 

từ 17.00 đến dưới 18.50 A Giỏi 

từ 15.50 đến dưới 17.00 B+ Khá giỏi 

từ 14.00 đến dưới 15.50 B Khá 

 từ 12.50 đến dưới 14.00 C+ Trung bình khá 

 từ 11.00 đến dưới 12.50 C Trung bình 

 từ 10.00 đến dưới 11.00 D Qua môn 

 từ 8.00 đến dưới 10.00 R (Retake the course) Thi lại 

dưới  8.00 F (Fail) Học lại 
 

1.2. Trường hợp thi lại 

- Kết quả bài thi lại nếu cao hơn 10/20 cũng chỉ được tính 10/20. 

- Mỗi môn học, chủng sinh chỉ được phép thi lại 01 lần; nếu vẫn chưa đạt, phải học lại môn 

học ấy. 

 

 

 
1 Học viện Công giáo Việt Nam; Học viện Thánh Giuse Dòng Tên; ĐCV Xuân Lộc, ĐCV Vinh, ĐCV Bùi Chu,… và 

một số trường Đại học… 



 

2. THI TỐT NGHIỆP HOẶC KẾT THÚC GIAI ĐOẠN TRIẾT HỌC 

2.1. Điểm số và xếp loại 

ĐIỂM SỐ XẾP LOẠI 

 từ 18.50 đến 20.00 A+ Xuất sắc 

 từ 17.00 đến dưới 18.50 A Giỏi 

từ 15.50 đến dưới 17.00 B Khá  

 từ 14.00 đến dưới 15.50 C Trung bình khá 

 từ 12.00 đến dưới 14.00 D Trung bình 

dưới 12.00 R Thi lại 
 

 

2.2. Trường hợp thi lại 

- Nếu có môn nào dưới 12 (thang điểm 20 cho từng môn), chủng sinh phải thi lại môn đó. 

Thời gian thi lại sẽ do Hội đồng thi ấn định. Nếu điểm lần thi lại trên 12 thì cũng chỉ được 

tính 12/20.  

 - Mỗi thí sinh chỉ được phép thi lại 01 lần trong kỳ thi tốt nghiệp hay kỳ thi kết thúc giai 

đoạn Triết học. 

 Ngoài những điều kể trên (mục 1.2 và 2.2), Cha Giám học sẽ trực tiếp giải quyết theo từng 

trường hợp cụ thể. 
 

 3. LƯU Ý 

- Bảng Qui Ước Xếp Loại/Đánh Giá Kết Quả Học Tập như trên đã được quý cha trong 

Ban Đào tạo bàn bạc và thống nhất, và sẽ được áp dụng từ cuối học kỳ II niên khoá 2023-

2024 này. 

- Cha Giám học có quyền can thiệp vào bảng điểm, khi phát hiện có sự thiếu trung thực 

trong bài làm. 

- Bảng này được lưu trên trang web của Học vụ và cũng được gởi đến quý cha giáo để 

các ngài được tường. 

 

 
 

                                                                                               Giám học ĐCV 

                       Lm. Antôn Trần Đình Nam 


